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ĐÁP ÁN CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU PHÁP LUẬT THÁNG 10/2020
(Chủ đề: Luật Doanh nghiệp; Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và bộ TTHC ngành kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh)

Lưu ý: Cơ sở pháp lý từ văn bản QPPL và bộ TTHC đối với bộ TTHC chỉ cần đề cập số thứ tự và tên của TTHC
Tổng điểm: 37 đ.
Câu 1: 3đ. (Nhận định đúng hay sai và giải thích tại sao) Doanh nghiệp thành lập nhằm mục đích kinh doanh: 
a) đúng.

b) sai.
Đáp án: a. 1đ.
Cơ sở pháp lý: Theo quy định tại Khoản 7, Điều 4, Luật Doanh nghiệp quy định: 1đ.
“7. Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh. 
Do đó đáp án a. 1đ.
Câu 2: 3đ. (Chọn đáp án đúng và giải thích tại sao) Có bao nhiêu loại hình doanh nghiệp? 
a) 3.
b) 4.
c) 5.

d) 6.
Đáp án: c. 1đ.
Cơ sở pháp lý: Theo quy định tại các điều 47; 73; 110; 172 và 183, Luật Doanh nghiệp. 1đ.
“Điều 47. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; 
Điều 73. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; 
Điều 110. Công ty cổ phần; 
Điều 172. Công ty hợp danh 
và Điều 183. Doanh nghiệp tư nhân”, tổng cộng là 5 loại hình doanh nghiệp.
Do đó đáp án c. 1đ.
Câu 3: 3đ. (Chọn đáp án đúng nhất và giải thích tại sao) Doanh nghiệp có số lượng con dấu như sau:
a) 1 con dấu.

b) 2 con dấu.
c) 5 con dấu.

d) 10 con dấu

e) Tất cả đều sai.
Đáp án: e. 1đ.
Cơ sở pháp lý: Theo quy định tại Điều 44, Luật Doanh nghiệp hoặc Điều 34, Nghị định số 78/2015 của Chính phủ quy định: 1đ.
“Điều 44. Con dấu của doanh nghiệp
1. Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây;

Điều 34. Thông báo sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu
1. Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, nội dung và số lượng con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện. Doanh nghiệp có thể có nhiều con dấu với hình thức và nội dung như nhau”.
Vì vậy số lượng con dấu của doanh nghiệp là do doanh nghiệp quyết định. Do đó đáp án e. 1đ.
Câu 4: 3đ. (Chọn đáp án đúng và giải thích tại sao)  Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có:
a) 01 người đại diện theo pháp luật.

b) nhiều người đại diện theo pháp luật.
c) 02 người đại diện theo pháp luật.
d) a, b, c đúng.

e) tất cả đều sai.
Đáp án: d. 1đ.
Cơ sở pháp lý: Theo quy định tại khoản 2, Điều 13, Luật Doanh nghiệp quy định: 1đ.
“Điều 13. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

………
2. Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.”

Đối chiếu với quy định trên thì Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có 1 hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. 
Do đó đáp án d  1đ.
Câu 5. Có bao nhiêu loại hình doanh nghiệp, nêu cơ sở pháp lý và kể tên từng loại hình doanh nghiệp; Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với từng loại hình doanh nghiệp (Thành lập mới doanh nghiệp); Nêu thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty TNHH và công ty cổ phần. 15đ.
5.1. Có bao nhiêu loại hình doanh nghiệp, nêu cơ sở pháp lý và kể tên từng loại hình doanh nghiệp.
Tổng cộng có 5 loại hình doanh nghiệp. Cơ sở pháp lý: Theo quy định tại các điều 47; 73; 110; 172 và 183 Luật Doanh nghiệp. 1đ.
Điều 47. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; 
Điều 73. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; 
Điều 110. Công ty cổ phần; 
Điều 172. Công ty hợp danh;

Điều 183. Doanh nghiệp tư nhân. 1đ.
5.2. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với từng loại hình doanh nghiệp (Thành lập mới doanh nghiệp).
Cơ sở pháp lý: Điều 21; 22; 23 dẫn chiếu Điều 10, Nghị định số 78/NĐ-CP; Khoản 4, Điều 1, Nghị định số 108/2018/NĐ-CP; 1đ.
Các TTHC số: 01; 02; 03; 04 và 05 trong bộ TTHC. 1đ.
“Điều 21. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân
1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
2. Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ doanh nghiệp tư nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này. 1đ.
Điều 22. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần và công ty hợp danh
1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
2. Điều lệ công ty.
3. Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức.
4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:
a) Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân;
b) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;
c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành. 1đ.
Điều 23. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
2. Điều lệ công ty.
3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp.
Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp.
4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:
a) Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân;
b) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);
c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.
5. Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức. 1đ.
Điều 10. Các giấy tờ chứng thực cá nhân trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
1. Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.
2. Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực. 1đ.
Khoản 4, Điều 1, Nghị định số 108/2018/NĐ-CP quy định:

4. Sửa đổi Khoản 4 Điều 23 như sau:
“4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:
a) Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân;
b) Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);
c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành”. 1đ.
Quy định trong bộ TTHC
Các giấy tờ như: Chứng minh nhân dân; căn cước công dân; hộ chiếu…. khi nộp hồ sơ nếu có bản chính đối chiếu thì không cần thiết phải chứng thực; 

Trường hợp này người tiếp nhận hồ sơ chỉ cần ký xác thực vào bản photo và chịu trách nhiệm về việc xác thực này. 1đ.
TTHC số 01: ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH 
TTHC số 02: ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
TTHC số 03: ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN 
TTHC số 04: ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN 
TTHC số 05: ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY HỢP DANH 1đ.
5.3. Nêu thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty TNHH và công ty cổ phần.
Cơ sở pháp lý: Điều 43, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; 1đ.
Thủ tục số 09, trong bộ TTHC. 1đ.
“Điều 43. Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần
1. Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần bao gồm các giấy tờ sau:
a) Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;
b) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;
c) Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;
Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty;

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp.

Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.
2. Nội dung Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
b) Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này, chức danh, địa chỉ thường trú của người đang là đại diện theo pháp luật của công ty và của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;
c) Họ, tên và chữ ký của một trong những cá nhân sau:
Chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là cá nhân.
Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức.
Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật thi người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng thành viên mới được Hội đồng thành viên bầu.
Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng quản trị mới được Hội đồng quản trị bầu.
Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty bỏ trốn khỏi nơi cư trú, bị tạm giam, bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được bản thân hoặc từ chối ký tên vào thông báo của công ty thì phải có họ, tên và chữ ký của các thành viên Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các thành viên Hội đồng quản trị đã tham dự và biểu quyết nhất trí về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.
Khi nhận Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp”. 1đ.
TTHC số 09: ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN, CÔNG TY CỔ PHẦN. 1đ.
Câu 6. Sở Kế hoạch và Đầu tư có bao nhiêu TTHC; Nêu số lượng TTHC từng lĩnh vực (Theo phòng chức năng hiện tại); Tổng số quyết định của UBND tỉnh về TTHC thuộc thẩm quyền của Sở đang còn hiệu lực.  10đ.
Cơ sở pháp lý: 

- Quyết định số 1640/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh hoặc;

- Quyết định số 2109/QĐ-UBND ngày 01/10/2019 của UBND tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của ngành Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh hoặc;

- Quyết định số 2378/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 của UBND tỉnh về việc công bố quy trình điện tử giải quyết TTHC của ngành Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 1đ.
6.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư có bao nhiêu TTHC; 
Sở Kế hoạch và Đầu tư có tổng số 124 TTHC thuộc thẩm quyền (cấp tỉnh). 1đ.
6.2. Nêu số lượng TTHC từng lĩnh vực (Theo phòng chức năng hiện tại);

Phòng Đăng ký kinh doanh: (Lĩnh vực ĐKKD; LMHTX; DNXH). 84 TTHC. 1đ.
Phòng Quản lý đầu tư công: (Lĩnh vực ĐT vào NN, NT; Vốn HTPT (ODA) và vốn vay ưu đãi; Đấu thầu; PPP): 8 TTHC. 1đ.
Phòng Hợp tác Đầu tư: (Lĩnh vực đầu tư) 32 TTHC. 1đ.
6.3. Tổng số quyết định của UBND tỉnh về TTHC thuộc thẩm quyền của Sở đang còn hiệu lực.

Có 04 Quyết định: 1đ
- Quyết định số 1640/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh; 1đ.
- Quyết định số 2109/QĐ-UBND ngày 01/10/2019 của UBND tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của ngành Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; 1đ.
- Quyết định số 2378/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 của UBND tỉnh về việc công bố quy trình điện tử giải quyết TTHC của ngành Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 1đ.
- Quyết định số 2386/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của UBND tỉnh về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh. 1đ.
